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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm) Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu
THẠCH SANH - TRUYỆN CỔ TÍCH THẦN KỲ TIÊU BIỂU 
TRONG KHO TÀNG TRUYỆN CỔ DÂN GIAN VIỆT NAM
Thạch Sanh là một truyện cổ tích hội tụ đầy đủ các yếu tố đặc trưng tiêu biểu của thể loại cổ tích thần kỳ trong truyện cổ dân gian của nước ta. Điều dễ nhận thấy nhất ở truyện Thạch Sanh là công thức cố định của kế chuyện cổ tích, đó là: Công thức mở đầu: Ngày xưa ... ở... có một... Công thức kể phần diễn biến là toàn bộ câu chuyện Thạch Sanh lần lượt vượt qua nhiều hơn ba lần thử thách, các thử thách sau bao giờ cũng cam go, khó khăn hơn thử thách trước. Công thức kể phần kết thúc: Về sau, vua không có con trai, để nhường ngôi cho Thạch Sanh.
 […] Kết cấu của truyện "Thạch Sanh" là một kết cấu tiêu biểu cho truyện cổ tích thần kỳ. Kết cấu gồm ba phần. Phần đầu nhân vật chính xuất hiện với sự ra đời có yếu tố thần kỳ. Chàng là con Thái tử, được truyền dạy võ nghệ. Phần giữa là cuộc phiêu lưu của nhân vật chính trong thế giới cổ tích. Nhân vật ra đi, gặp thử thách và vượt qua các thử thách, nhận phần thưởng sau mỗi thử thách. Phần thưởng là các phương tiện thần kỳ là trợ thủ đắc lực cho nhân vật vượt qua các thử thách nối tiếp sau đó. Phần kết thúc: Đổi đời hay là sự thay đổi số phận trong "thế giới cổ tích". Cả hai mô típ thưởng (cho nhân vật chính) và phạt (đối với kẻ ác, lực lượng thù địch) đều xuất hiện hợp lý trong truyện. Kết thúc truyện, Thạch Sanh được lấy công chúa và lên ngôi vua. Mẹ con Lí Thông tuy được Thạch Sanh tha cho về nhưng đi đến giữa đường bị Thiên Lôi đánh chết. Đây là dạng kết thúc quen thuộc của truyện cổ tích, theo dạng "kết thúc có hậu”; nghĩa là người nghèo, người bị áp bức, người tốt được bênh vực và hạnh phúc kẻ gian ác thì bị trừng phạt. Đó là quan niệm, cũng là triết lí của nhân dân về việc ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác; có công được thưởng, có tội trừng phạt.
(Trích Luận án tiến sĩ: Thạch Sanh và kiểu truyện dũng sĩ trong truyện cổ Việt Nam và Đông Nam Á, Nguyễn Thị Bích Hà- Đại học Quốc gia 1996)
Ghi lại đáp án chứa câu trả lời đúng ra giấy kiểm tra
Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên là gì?
A. Nghị luận.		B. Tự sự.		C. Miêu tả.		D. Biểu cảm.
Câu 2. Trong văn bản, đối tượng nào được lựa chọn để phân tích?
A. Hình ảnh mẹ con Lí Thông.
B. Nhân vật Thạch Sanh. 
C. Các thử thách mà Thạch Sanh trải qua. 
D. Kết thúc có hậu của câu chuyện. 
Câu 3. Dẫn chứng “Chàng là con Thái tử, được truyền dạy võ nghệ. Phần giữa là cuộc phiêu lưu của nhân vật chính trong thế giới cổ tích. Nhân vật ra đi, gặp thử thách và vượt qua các thử thách, nhận phần thưởng sau mỗi thử thách.” Được đưa vào văn bản bằng cách nào?
A. Trích nguyên văn.
B. Dẫn suy nghĩ của tác giả.
C. Dẫn trực tiếp, chính xác các chi tiết.
D. Tóm tắt ngắn gọn.
Câu 4. “Cả hai mô típ thưởng (cho nhân vật chính) và phạt (đối với kẻ ác, lực lượng thù địch) đều xuất hiện hợp lý trong truyện”. Từ “hai” trong câu văn trên là từ loại nào?
A. Phó từ.		B. Số từ.		C. Danh từ.			D. Quan hệ từ.
Câu 5. Nhan đề văn bản có liên quan đến nội dung của văn bản như thế nào?
A. Nhan đề nêu ra nhân vật chính trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam.
B. Nhan đề chỉ ra nhân vật chính trong văn bản là nhân vật Thạch Sanh.
C. Nhan đề đánh giá vị trí của tác phẩm trong kho tàng văn học dân gian.
D. Nhan đề đánh giá vai trò của nhân vật trong kho tàng văn học dân gian.
Câu 6. Trong văn bản trên, việc tác giả sử dụng các câu văn trích dẫn từ truyện cổ tích Thạch Sanh có tác dụng chủ yếu gì?
A. Làm cho văn bản trở nên dài, sinh động hơn.
B. Làm cho lí lẽ trong bài phân tích có sức thuyết phục cao.
C. Câu chuyện trở nên chân thực, đáng tin cậy hơn.
D. Làm cho bài phân tích thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc.
Câu 7. Những câu văn “Kết thúc truyện, Thạch Sanh được lấy công chúa và lên ngôi vua. Mẹ con Lí Thông tuy được Thạch Sanh tha cho về nhưng đi đến giữa đường bị Thiên Lôi đánh chết.” góp phần làm rõ cho ý kiến nào của tác giả về nhận xét kết thúc của truyện Thạch Sanh”?
A. Đây là dạng kết thúc quen thuộc của truyện cổ tích, theo dạng "kết thúc có hậu”.
B. Đây là dạng kết thúc mở của truyện cổ tích, theo dạng “ kết thúc có hậu”.
C. Phần kết thúc: Đổi đời hay là sự thay đổi số phận trong "thế giới cổ tích".
D. Phần kết thúc theo dạng kết thúc có hậu và các nhân vật được sống theo ý mình. 
Câu 8. Ý nghĩa của văn bản trên là gì?
A. Khẳng định truyện cổ tích Thạch Sanh là tác phẩm tiêu biểu trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam; khuyên nhủ con người sống hướng thiện.
B. Khẳng định truyện cổ tích Thạch Sanh là tiêu biểu nhất trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam; khuyên nhủ con người nên trải qua nhiều thử thách.
C. Khẳng định truyện cổ tích Thạch Sanh là tiêu biểu nhất trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam; khuyên nhủ con người nên ứng xử như các nhân vật trong truyện.
D. Khẳng định truyện cổ tích Thạch Sanh là tiêu biểu nhất trong kho tàng truyện cổ tích Việt Nam; khuyên nhủ mỗi người phải biết trân trọng hiện tại, hướng tới tương lai. 
Thực hiện yêu cầu sau
Câu 9. Phân tích cấu tạo của câu sau và cho biết chúng mở rộng thành phần nào?
Kết cấu của truyện "Thạch Sanh" là một kết cấu tiêu biểu cho truyện cổ tích thần kỳ.
Câu 10. Qua văn bản em có suy nghĩ gì về vai trò của lòng nhân hậu trong đời sống? Hãy trình bày bằng đoạn văn khoảng 5-7 câu văn.
II. VIẾT (4,0 điểm)
Chọn 1 trong 2 đề sau:
Đề 1: Em hãy viết bài văn biểu cảm về một người thân trong gia đình em.
Đề 2: Em hãy viết bài văn nêu cảm nhận về nhân vật trong tác phẩm văn học em yêu thích.     


------------------------- Hết ------------------------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu
	1
	A
	0,25

	
	2
	B
	0,25

	
	3
	D
	0,25

	
	4
	B
	0,25

	
	5
	C
	0,25

	
	6
	B
	0,25

	
	7
	A
	0,25

	
	8
	A
	0,25

	
	9
	Kết cấu của truyện "Thạch Sanh" //là một kết cấu/ tiêu biểu cho truyện
                 CN                                            c                           v
 cổ tích thần kỳ. 
        VN
 Cụm c-v bổ sung cho từ làm vị ngữ chính.
	1,0


1,0

	
	10
	Từ việc đọc hiểu văn bản, HS nêu suy nghĩ về lòng nhân hậu trong đời sống.
Đúng hình thức đoạn văn, dung lượng: (0,5 điểm)
Nội dung: (1,5 điểm): Vai trò, ý nghĩa của lòng nhân hậu trong đời sống…
	2,0

	II. Viết
	
	a. Xác định đúng yêu cầu của đề.
	0,25

	
	
	b. Yêu cầu của bài văn biểu cảm:
+ Kết hợp các yếu tố tự sự và miêu tả trong bài viết.
+ Thể hiện tình cảm chân thực, trong sáng dành cho đối tượng.
+ Bố cục rõ ràng, chia đoạn theo trình tự triển khai theo nhiều cách nhưng đảm bảo các nội dung sau:
	0,25

	
	
	Đề 1:
1. Mở bài
- Giới thiệu về người thân trong gia đình. (Đó là ai? Tình cảm của em với người đó như thế nào?)
2. Thân bài: Lần lượt bộc lộ cảm xúc, tình cảm (yêu thích, cảm động, ..) với người thân ở các phương diện:  
- Em có ấn tượng gì về ngoại hình của người đó?
- Tính cách, phẩm chất của người đó có gì nổi bật? Người đó đối xử với em như thế nào trong cuộc sống thường ngày, trong các tình huống khác nhau,..
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất giữa em với người đó là gì?
3. Kết bài
- Khẳng định lại tình cảm của mình với người đó và liên hệ bản thân. 
Đề 2:
1. Mở bài	
- Giới thiệu khái quát về nhân vật (Nhân vật nào? Trong tác phẩm nào, của ai?...)
2. Thân đoạn	
- Lần lượt cảm nhận nhân vật qua các phương diện: 
+Lai lịch
+Ngoại hình
+Hành động, cử chỉ
+Suy nghĩ, diễn biến tâm lí
+Lời nói
+Qua nhận xét của nhân vật khác…
3. Kết đoạn	
- Cảm nhận khái quát về nhân vật.
	3,0

	
	
	c. Chính tả, ngữ pháp:
- Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu; diễn đạt rõ ràng, dễ hiểu
	0,25

	
	
	d. Sáng tạo: Có những suy nghĩ mới mẻ về vấn đề, lời văn hấp dẫn
	0,25



